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Bình quân 

Hàm Cobb-Douglas 
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CNXH Chủ nghĩa xã hội 

CT Chƣơng trình 

DA Dự án 
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Dân tộc thiểu số 

Giáo dục 

GDP 

HDI 

HPI 

IMF 

IUCN 

Tổng sản phẩm trong nƣớc 

Chỉ số phát triển con ngƣời 

Chỉ số nghèo khổ tổng hợp 

Quỹ tiền tệ quốc tế 

Tài nguyên thiên nhiên quốc tế 

KPĐT Kinh phí đầu tƣ 

LN 

MPI  

Lâm nghiệp 

Chỉ số nghèo khổ đa chiều 

NLN 

ADB 

Nông lâm nghiệp 

Ngân hàng phát triển Châu Á 

PTTH Phổ thông trung học 

SXNN Sản xuất nông nghiệp 

TS 

TT 

THCS 

Thủy sản 

Thị trấn 

Trung học cơ sở 

THPT Trung học phổ thông 

UBMTTQ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

UBND 

UNOP 

Ủy ban nhân dân 

Chƣơng trình phát triển liên hợp quốc 

XD Xây dựng 

XĐGN Xóa đói giảm nghèo 

XH 

WB 

WHO 

Xã hội 

Ngân hàng thế giới 

Tổ chức y tế thế giới 
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